
TT Nội dung Dự toán Thực hiện Ghi chú

Công trình bổ sung nguồn mục tiêu

1

Nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

xã Thạch Hội - Chương 800 - 7772907
75.383.000 75.383.000

2
Hệ thống chiếu sáng đường trục chính xã Thạch Hội 

- Chương 800 - 7773178
125.723.000 125.723.000

3

Trụ sở UBND xã Thạch Hội, hạng mục nâng cấp 

hàng rào UBND xã Thạch Hội - Chương 800 - 

7789275

206.259.000 206.259.000

4
Kênh mương nội đồng xã Thạch Hội - Chương 800 - 

 7820296
422.421.000 422.421.000

5
Cải tạo nâng cấp vỉa hè cổng trường THCS Thạch 

Hội - Chương 800 - 7835780
44.004.000 44.004.000

6

Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Thai Yên đến 

Bình Dương xã Thạch Hội - Chương 800 - 7853197
17.287.000 17.287.000

7

Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Liên Phố đến 

Bình Dương xã Thạch Hội - Chương 800 - 7853198
50.087.000 50.087.000

8

Hạ tầng khu dân cư vùng Ngọ Kiều thôn Nam Thai 

và Hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Bàng thôn Liên 

Quý xã Thạch Hội - Chương 800 - 7855995

28.259.000 28.259.000

9
Cải tạo nâng cấp vỉa hè cổng UBND Thạch Hội - 

Chương 800 - 7883802
626.482.000 626.482.000

10
Đường trục thôn liên thôn xã Thạch Hội - Chương 

800 - 7883803
185.772.000 185.772.000

11
Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ Sở UBND xã 

Thạch Hội - Chương 800 - 7883806
50.115.000 50.115.000

12

Cải tạo nâng cấp đường giao thông trục chính thôn 

Bắc Thai và thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội - Chương 

800 - 7883807

91.232.000 91.232.000

13
Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Thạch Hội - 

Chương 800 - 7915635
13.509.000 13.509.000

14

Nâng cấp sữa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng, 2 dãy 

nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường mần 

non Thạch Hội - Chương 800 - 7927750

147.761.000 147.761.000

15
Kiên cố hóa kênh mương xã Thạch Hội năm 2021 - 

Chương 800 - 7943705
545.080.000 545.080.000

16
Nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn xã Thạch 

Hội - Chương 800 - 7970376
1.511.429.000 1.511.429.000

17
Đường vào khu nghĩa trang xã Thạch Hội - Chương 

800 - 7970377
353.684.000 353.684.000

18
Mở rộng đường GTNT xã Thạch Hội năm 2022 - 

Chương 800 - 7986302
100.000.000 100.000.000

19

Nâng cấp vỉa hè từ nhà Anh Tĩnh đến sân bóng thôn 

Liên Quý xã Thạch Hội - Chương 800 - 7992413
439.880.000 439.880.000
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20

Xây dựng hệ thống an toàn giao thông xã Thạch 

Hội; Hạng mục: Sơn giảm tốc, phân làn và biển báo - 

 Chương 800 - 7992607

157.453.000 157.453.000

21

Điện chiếu sáng từ quốc lộ 15B đến khu dân cư mẫu 

thôn Hội Tiến xã Thạch Hội - Chương 800 - 

7992608

23.798.000 23.798.000

22

Đường GTNT xã Thạch Hội đợt 2 năm 2022; hạng 

mục đường BTXM dài 4.984m - Chương 800 - 

8011044

231.996.000 231.996.000

23

Xây dựng tuyến kênh tưới từ kênh N9-9 đến xứ 

đồng Bền Nương thôn Liên Mỹ, xã Thạch Hội - 

Chương 800 - 8034512

165.882.000 165.882.000

24

Phục hồi, nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn 

xã Thạch Hội - Chương 800 - 8034964
1.376.472.000 1.376.472.000

25

Nhà học 3 tầng 12 phòng trường TH và THCS 

Thạch Hội, huyện Thạch Hà - Chương 800 - 

8043577

6.679.586.000 6.679.586.000

26

Kiên cố hóa kênh mương thôn Liên Phố xã Thạch 

Hội năm 2023 - Chương 800 - 8072096
84.460.000 84.460.000

27

Kiên cố hóa kênh mương thôn Thai Yên xã Thạch 

Hội năm 2023 - Chương 800 - 8072098
73.016.000 73.016.000

28

Kiên cố hóa kênh mương thôn Liên Quý xã Thạch 

Hội năm 2023 - Chương 800 - 8072107
54.132.000 54.132.000

29
Đổ cấp phối đường giao thông nội đồng xã Thạch 

Hội - Chương 800 - 8074665
205.710.000 205.710.000

30

Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT – 

VT tại xã Thạch Hội - Chương 800 - 8098800
459.636.000 459.636.000

31

Nâng cấp mặt đường GTNT xã Thạch Hội năm 

2024 (Carboncor Asphalt) - Chương 800 - 8105724
1.269.653.000 1.269.653.000

37

Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiều 

học xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
                     25.000.000                  25.000.000    

38

Bãi trung chuyển rác xã Thạch Văn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
                   147.466.000                147.466.000    

39

Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường trục chính đoạn từ 

cổng chào xã Thạc Văn đến nhà ông Ảnh
                   150.000.000                150.000.000    

40 Tuyến mương tiêu úng xã Thạch Văn                 1.002.000.000             1.002.000.000    

41

Đường giao thông nội đồng thôn Nam Văn đi Bắc 

Văn xã Thạch Văn
                   831.000.000                831.000.000    

42

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ 

đường HL3 đến đường QL 15B, xã Thạch Văn 
                   300.115.000                300.115.000    

43

Nâng cấp tuyến đường trục thôn từ thôn Bắc Văn 

đến đường 19/5 xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà; 

Hạng mục: Nền, móng, mặt đường

                   343.952.000                343.952.000    

44

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ 

đường QL15B đến nhà ông Quý thôn Tân Văn xã 

Thạch Văn

                   845.408.000                845.408.000    

45

Đường giao thông nội đồng thôn Bắc Văn đi Nam 

Văn (hạng mục: nối thêm tuyến và làm mưới cống 

bản L=5,0m)

                   392.000.000                392.000.000    



46

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường giao thông xã 

Thạch Văn
                   197.000.000                197.000.000    

47

Nâng cấp đường trục thôn từ quán ông Cường đi 

QL 15B Thôn Tân Văn 
                   318.000.000                318.000.000    

48
Mương thoát nước thôn Bắc Văn xã Thạch Văn -                      23.934.000                  23.934.000    

49

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Văn xã 

Thạch Văn
                   317.880.000                317.880.000    

50

Sửa chữa, nâng cấp sân bóng chuyền, tiểu công 

viên thôn Nam Văn, xã Thạch Văn
                   100.000.000                100.000.000    

51

Xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin-viễn thông xã Thạch Văn 
                   239.122.000                239.122.000    

52

Đường GTNT thôn Tân Văn xã Thạch Văn năm 

2024
                     60.000.000                  60.000.000    

53

Đường GTNT thôn Trung Văn xã Thạch Văn năm 

2024
                     55.000.000                  55.000.000    

54

Đường GTNT thôn Bắc Văn xã Thạch Văn năm 

2024
                     45.000.000                  45.000.000    

55

Đường GTNT thôn Đông Văn đợt 2 xã Thạch Văn 

năm 2024
                   145.000.000                145.000.000    

56

Đường GTNT thôn Đông Văn đợt 1 xã Thạch Văn 

năm 2024
                     95.000.000                  95.000.000    

57

Nâng cấp đường trục xã (đoạn từ QL15B đi Thạch 

Hội), xã Thạch Văn
                2.001.000.000             2.001.000.000    

58
Nâng cấp xây dựng cầu qua kênh N9 xã  Thạch Văn                    353.000.000                353.000.000    

59

Cải tạo, làm mới một số hạng mục tại trường Tiểu

học xã Thạch
                   652.733.000                652.733.000    

60

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thôn Nam Văn 

xã Thạch Văn
                1.523.547.000             1.523.547.000    

61

Hạ tầng mô hình SX rau an toàn vùng Trằm Bắc

Dinh, thôn Bắc Dinh xã Thạch Trị
                   136.000.000                136.000.000    

62 Hội quán xóm Bắc Trị                      45.800.000                  45.800.000    

63 Nhà văn hóa thôn Đồng Khánh                      74.600.000                  74.600.000    

64

Nhà văn hóa thôn Hồng Dinh (Nhà VH, hàng rào,

cổng)
                     61.000.000                  61.000.000    

65 Nhà văn hóa thôn Toàn Thắng                    302.069.000                302.069.000    

66 Nhà văn hóa thôn Đại Tiến                    199.000.000                199.000.000    

67

Hạ tầng kỷ thuật và các hạng mục phụ trợ trụ sử làm

việc 
                   285.106.000                285.106.000    

68
Nâng cấp cống qua Kênh N9 đi vào thôn Bắc Dinh                      30.000.000                  30.000.000    

69

Nâng cấp vĩa hè khu vực sân bóng và UBND xã

Thạch Trị
                   152.577.000                152.577.000    

70

Nâng cấp vĩa hè tuyến từ QL 15B đến Trường Tiểu

học xã Thạch Trị
                   417.505.000                417.505.000    

71

Mở rộng vĩa hè tuyến từ QL 15B đến Trường Tiểu

học xã Thạch Trị
                     27.258.000                  27.258.000    

72

Mương thoát nước khu dân cư thôn Đồng Khánh,

thôn Bắc Dinh xã Thạch Trị
                     40.000.000                  40.000.000    

73

Nâng cấp mặt đường Cacboncor Aplast các tuyến

đường GT thôn Hồng Dinh, Đại Tiến và Đồng

Khánh xã Thạch trị

                   200.119.000                200.119.000    

74

Cổng, hàng rào, thu viện xanh trường Tiểu học xã

Thạch Trị
                     21.000.000                  21.000.000    

75 Đường GTNT xã Thạch Trị năm 2022                 1.050.000.000             1.050.000.000    

76

Đầu tư XD công trình cấp nước sạch sinh hoạt các

hộ dân thôn Đại Tiến xã Thạch Trị
                   197.550.000                197.550.000    

77

Nâng cấp 02 tuyến đường GT nội đồng thôn Trần

Phú đến QL 15B xã Thạch Trị
                     48.000.000                  48.000.000    



78

Nâng mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến 

đường giao thông thôn Đại Tiến và thôn Toàn 

Thắng xã Thạch Trị

                     50.832.000                  50.832.000    

79
Nâng cấp vĩa hè và cầu  vào Đền Cả xã Thạch Trị                      47.000.000                  47.000.000    

80 Xây dựng mương thoát nước xã Thạch Trị                      40.000.000                  40.000.000    

81

Nâng cấp vĩa hè xã Thạch Trị ( Tuyến vào UBND 

xã và tuyến từ Mần non đi nghĩa trang)
                   141.616.000                141.616.000    

82

Đường GTNT thôn Trần Phú xã Thạch Trị năm 

2023
                   297.226.000                297.226.000    

83

Công trinh xây dựng Đài truyền thanh ứng dụng

CNTT - viễn thông xã Thạch Trị
                     15.263.000                  15.263.000    

84

Mở rộng đường GTNT thôn Toàn Thắng xã Thạch 

Trị
                   294.883.000                294.883.000    

85                 1.165.956.000             1.165.956.000    

86                    110.056.000                110.056.000    

87
Đường GTNT thôn Đại Tiến xã Thạch Trị năm 2024                    320.000.000                320.000.000    

88

Cải tạo sân vận động và sơn hàng rào UBND xã

Thạch Trị
                     63.000.000                  63.000.000    

89

Đường GTNT thôn Bắc Dinh xã Thạch Trị năm

2024
                   350.000.000                350.000.000    

90

Đường GTNT thôn Trần Phú xã Thạch Trị năm

2024
                   255.403.000                255.403.000    

91
Đường GTNT thôn Bắc Trị xã Thạch Trị năm 2024                    100.000.000                100.000.000    

92

Lập quy hoạch tổng thể MB sử dụng đất vùng 19/5 

thôn Toàn Thắng
                   154.000.000                154.000.000    

93

Sửa chữa, nâng cấp cống tiêu, thoát nước phục vụ 

sản xuất tại xã Thạch Trị
                   445.000.000                445.000.000    

94 Xây dựng bó lề đường GTNT xã Thạch Trị                    250.000.000                250.000.000    

95 Xây dựng mương thoát nước xã Thạch Trị                      40.000.000                  40.000.000    

96

Nạo vét kênh mương nội đồng tuyến từ thôn Bắc 

Dinh đi vùng Am thôn Trần Phú xã Thạch Trị năm 

2025

                   140.000.000                140.000.000    

98

Mương thoát nước dân cư thôn Trần Phú xã Thạch

Trị
                   205.710.000                205.710.000    

Nâng mặt đường Caboncor Asphalt các thôn Bắc 

Trị và thôn Toàn Thắng xã Thạch Trị
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